
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN  

THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /3/2026 của UBND xã Tam Mỹ) 

 

Đơn vị dự thi: Xã Tam Mỹ 
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Kết quả học kỳ I  
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loại  

rèn 

luyện 

Xếp 

loại  

học 

tập 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Trần Minh An 02/08/2011 Nam 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 9/3 Toán 10.0 Tốt  Tốt  

2 Phạm Trần Gia Huy 21/02/2011 Nam 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/2 Toán 9.9 Tốt Tốt 

3 Bùi Thị Mỹ Phúc 19/02/2011 Nữ 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/2 Ngữ văn 9.3 Tốt Tốt 

4 Bùi Lê Thảo My 17/08/2011 Nữ 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/1 Ngữ văn 9.2 Tốt Tốt 

5 Trần Minh Hoàng 24/05/2011 Nam 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/2 Tiếng Anh 9.0 Tốt Tốt 

6 Trần Bảo Ngọc 05/02/2011 Nữ 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 Tiếng Anh 9.3 Tốt Tốt 

7 Trần Văn Khang 19/09/2011 Nam 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/2 Tin học 9.8 Tốt Tốt 

8 Phan Phạm Quỳnh Như 28/01/2011 Nữ 
Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 Tin học 9.4 Tốt Tốt 

9 Trần Phan Thu Thảo 29/07/2011 Nữ 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 

Khoa học 

tự nhiên 1 9.8 Tốt Tốt 

10 Ngô Gia Huy 29/10/2011 Nam 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/1 

Khoa học 

tự nhiên 1 9.1 Tốt Tốt 

11 Phan Gia Bảo 02/07/2011 Nam 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/2 

Khoa học 

tự nhiên 2 8.6 Tốt Tốt 

12 Đoàn Khánh Huy 30/03/2011 Nam 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 

Khoa học 

tự nhiên 2 8.5 Tốt Tốt 

13 Võ Anh Quyên 10/05/2011 Nữ 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 

Khoa học 

tự nhiên 3 8.0 Tốt Tốt 
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14 Nguyễn Anh Như 19/06/2011 Nữ 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/1 

Lịch sử và 

Địa lí 1  9.6 Tốt Tốt 

15 Trần Thị Cẩm Ly 22/04/2011 Nữ 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 

Lịch sử và 

Địa lí 1  9.2 Tốt Tốt 

16 Trần Gia Bảo 06/02/2011 Nam 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 

Lịch sử và 

Địa lí 2  9.3 Tốt Tốt 

17 Lương Tường Vy 05/04/2011 Nữ 

Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Trãi 

9/3 

Lịch sử và 

Địa lí 2  8.8 Tốt Tốt 

18 Trần Công Hậu 22/01/2011 Nam Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Toán 9.7 Tốt Tốt 

19 Nguyễn Hoàng Khải 08/05/2011 Nam Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Toán 8.7 Tốt Tốt 

20 Phan Bùi Minh Phước 20/10/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Ngữ văn  9.5 Tốt Tốt 

21 Nguyễn Lê Kiều Như 07/10/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Ngữ văn  8.9 Tốt Tốt 

22 Phan Quỳnh Sa 30/09/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Tiếng Anh 9.7 Tốt Tốt 

23 Mai Bích Trâm 23/09/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Tiếng Anh 8.7 Tốt Tốt 

24 Dương Tấn Vũ 09/02/2011 Nam Đà Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Tin học 9.8 Tốt Tốt 

25 Nguyễn Võ Ngọc Trân 07/04/2011 Nữ Đã Nẵng Kinh THCS Lê Văn Tâm 9 Tin học 9.4 Tốt Tốt 

26 Huỳnh Đức Thắng 11/10/2011 Nam Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Khoa học 

tự nhiên 1 
9.7 Tốt Tốt 

27 Phan Thanh Ngân 19/07/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Khoa học 

tự nhiên 2 
9.1 Tốt Tốt 

28 Phạm Kiều Hoanh 08/02/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Khoa học 

tự nhiên 2 
8.5 Tốt Tốt 

29 Trần Thị Thu Thảo 26/01/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Khoa học 

tự nhiên 3 
8.8 Tốt Tốt 

30 Đỗ Kim Liên 22/01/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Khoa học 

tự nhiên 3 
8.1 Tốt Tốt 

31 Lê Thị Ly Sa 14/02/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Lịch sử và 

Địa lí 1  
9.7 Tốt Tốt 

32 Nguyễn Huỳnh Diễm Trinh 19/12/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Lịch sử và 

Địa lí 1  
9.2 Tốt Tốt 

33 Lê Thị Như Quỳnh 20/04/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Lịch sử và 

Địa lí 2  
9.0 Tốt Tốt 
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34 Bùi Ngọc Trúc Ly 21/06/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh 
THCS Lê Văn Tâm 9 Lịch sử và 

Địa lí 2 
9.6 Tốt Tốt 

35 Nguyễn Thị Kim Lũy 01/01/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 Ngữ văn 8.3 Tốt  Tốt 

36 Võ Thị Ánh Hằng 05/09/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 Tiếng anh 8.9 Tốt  Tốt 

37 Nguyễn Hoàng Riêm 26/02/2011 Nam Đà Nẵng Co THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 KHTN 1 9.2 Tốt  Tốt 

38 Trương Văn Khôi 01/01/2011 Nam Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 KHTN 2 8.9 Tốt  Tốt 

39 Nguyễn Trung Nguyên 22/10/2011 Nam Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 KHTN 3 9.8 Tốt  Tốt 

40 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/10/2011 Nam Đà Nẵng Kinh THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 Tin 9.9 Tốt  Tốt 

41 
 

Hồ Thị Kim Phượng 02/06/2011 Nữ 
 

Đà Nẵng Kinh 
 

THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 
Lịch sử và 

Địa lí 1 
9.6 Tốt  Tốt 

42 
 

Ngô Thị Lan Diễm 03/05/2011 Nữ 
 

Đà Nẵng Kinh 
 

THCS Nguyễn Duy Hiệu 9 
Lịch sử và 

Địa lí 2 
9.3 Tốt  Tốt 

Danh sách này có 42 thí sinh./. 

Ghi chú: Cột Nơi sinh (5): ghi tên tỉnh/thành phố sau khi sáp nhập; Cột Khối lớp (8): ghi 9 hoặc 12. 
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